
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
PHÒNG QLĐT&CTSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 17DTCNH

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 237340201001 Quách Khả Ái 14/01/2005 Nữ
2 237340201002 Lý Băng Băng 14/03/2005 Nữ
3 237340201003 Tạ Tấn Bảo 06/07/2005 Nam
4 237340201004 Nguyễn Thị Kim Cương 03/06/2005 Nữ
5 237340201005 Nguyễn Thanh Dình 17/09/2005 Nam
6 237340201006 Châu Hoàng Du 08/06/2004 Nam
7 237340201007 Lê Yến Duy 11/03/2004 Nữ
8 237340201008 Nguyễn Nhật Duy 17/09/2005 Nam
9 237340201009 Nhan Thành Đạt 23/10/2005 Nam

10 237340201010 Nguyễn Nhựt Em 02/12/2005 Nam
11 237340201011 Lý Thị Ngọc Hiếu 01/02/2005 Nữ
12 237340201012 Nguyễn Đông Hồ 23/11/2005 Nam
13 237340201013 Dương Phước Hòa 01/04/2005 Nam
14 237340201014 Nguyễn Thanh Huy 05/08/2005 Nam
15 237340201015 Võ Hoàng Huy 14/02/2005 Nam
16 237340201016 Võ Thúy Huyền 30/03/2005 Nữ
17 237340201017 Nguyễn Hoàng Khánh 30/01/2005 Nam
18 237340201018 Trần Quốc Khánh 20/10/2005 Nam
19 237340201019 Huỳnh Anh Khoa 26/09/2005 Nam
20 237340201020 Trần Kim Linh 24/04/2004 Nữ
21 237340201021 Nguyễn Phùng Trà My 27/08/2005 Nữ
22 237340201022 Huỳnh Lâm Phú Mỹ 18/09/2005 Nữ
23 237340201023 Phạm Thị Ngọc Mỹ 06/12/2005 Nữ
24 237340201024 Lê Hoàng Nam 03/09/2004 Nam
25 237340201025 Nguyễn Nhật Nam 08/08/2004 Nam
26 237340201026 Mạch Phạm Ngọc Ngân 03/05/2005 Nữ
27 237340201027 Phùng Mộng Nghi 04/09/2005 Nữ
28 237340201029 Trương Hữu Nghĩa 17/12/2005 Nam
29 237340201030 Khưu Mỹ Ngọc 05/09/2005 Nữ
30 237340201031 Đỗ Thị Dung Ngọc 24/10/2005 Nữ
31 237340201032 Võ Trí Nguyên 17/10/2005 Nam
32 237340201033 Tăng Thị Ngọc Nhẫn 18/01/2005 Nữ
33 237340201034 Nguyễn Thị Nhi 26/12/2005 Nữ
34 237340201035 Phan Nguyễn Yến Nhi 29/06/2005 Nữ
35 237340201036 Dương Quốc Pháp 25/05/2005 Nam
36 237340201037 Phan Hồng Phương 18/01/2005 Nữ
37 237340201038 Trương Minh Phú 07/11/2005 Nam
38 237340201039 Lê Dương Nhựt Tân 22/01/2005 Nam
39 237340201040 Nguyễn Duy Tân 30/04/2005 Nam



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
40 237340201041 Đỗ Duy Tân 10/03/2004 Nam
41 237340201042 Trương Minh Tài 13/05/2005 Nam
42 237340201043 Nguyễn Nhựt Thanh 12/07/2005 Nữ
43 237340201044 Huỳnh Ngọc Thi 11/04/2005 Nữ
44 237340201045 Nguyễn Mỹ Tiên 08/07/2005 Nữ
45 237340201046 Trần Quốc Tính 05/11/2005 Nam
46 237340201047 Trần Quốc Toản 01/05/2005 Nam
47 237340201048 Danh Trần Ngọc Trân 19/04/2005 Nữ
48 237340201049 Thạch Tú Trân 24/06/2004 Nữ
49 237340201050 Huỳnh Tú Trinh 13/11/2005 Nữ
50 237340201051 Lê Minh Tuấn 16/04/2004 Nam
51 237340201052 Lê Trần Phượng Uyên 31/10/2005 Nữ
52 237340201053 Lê Thị Vân 02/02/2005 Nữ
53 237340201054 Dương Ngọc Khánh Vy 27/12/2005 Nữ
54 237340201055 Trần Châu Khánh Vy 20/11/2005 Nữ
55 237340201056 Nguyễn Đặng Phú Yên 20/10/2005 Nữ
56 237340201057 Thạch Thị Phi Yến 11/09/2005 Nữ
57 237340201058 Trần Thị Như Ý 01/11/2005 Nữ
58 237340201059 Lê Quốc Hùng 09/05/2005 Nam

Danh sách có 58 sinh viên./.


